[bookmark: _Hlk216340039]VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: CÁC HTTN
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/3/2026 - 4/4/2026)
Người thực hiện: NGUYỄN THỊ DƯƠNG
Thứ 2 ngày 30 tháng 3 năm 2026
- Lĩnh vực: PTTC
- Đề tài: - VĐCB: Đập và bắt bóng
- TCVĐ: Kẹp bóng
	[bookmark: _Hlk212973307]Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1 Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên vận động.
- Trẻ thực hiện đúng vận động “Đập và bắt bóng”
- Trẻ biết cách chơi trò chơi “ Kẹp bóng”
- Trẻ có quyền tham gia vào các nhóm chơi, tham gia tập các bài tập phát triển thể chất
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện khả năng Đập và bắt bóng 
- Trẻ có kỹ năng phối hợp tay, chân, mắt nhịp nhàng để thực hiện vận động.
 - Trẻ chơi trò chơi đúng luật, nhanh nhẹn.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực vận động.





	I. CHUẨN BỊ
* ĐD của cô:
- Đích, vạch chuẩn, bóng.
- Đĩa nhạc bài " cho tôi đi làm mưa với, trời nắng trời mưa ".
* ĐD của trẻ:
- Trang phục gọn gàng.
- Tâm thế thoải mái.
II. Tổ chức:
1. Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ hát bài hát “cho tôi đi làm mưa với”  và trò chuyện về bài hát
-Trẻ nói hiểu biết của mình và cô khái quát lại ý của trẻ.
2. Nội dung:
HĐ1:Khởi động
- Cho trẻ đi các kiểu đi: Đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót bàn chân, đi khom, chạy nhanh, chạy chậm theo hiệu lệnh tiếng sắc xô và về 2 hàng dọc
- Điểm danh 1-2.
HĐ2: Trọng động
* BTPTC: Kết hợp với bài “trời nắng trời mưa”
- Cho trẻ đứng 4 hàng tập bài tập phát triển chung
- Tay: Đánh xoay tròn 2 vai
- Chân: Ngồi nâng hai chân, duỗi thẳng
- Bụng: đứng cúi người về phía trước
- Bật:  Bật sang 2 bên 
- Tập động tác nhấn mạnh: Động tác tay
* VĐCB : “ Đập và bắt bóng ”.
- Cho trẻ trải nghiệm với bóng 
- Cô giới thiệu tên vận động Đập và bắt bóng.
- Cô làm mẫu cho trẻ quan sát 
+ Lần 1: Cô làm không giải thích
+ Lần 2: Cô vừa làm vừa giải thích 
- Cho trẻ thực hiện:
+ Gọi 2 trẻ thực hiện tốt lên thực hiện
+ Lần lượt tùng trẻ thực hiện( Cô sửa sai cho trẻ)
+ Thi đua 2 tổ (Cô sửa sai cho trẻ)
- ĐT: + Các con vừa thực hiện vận động gì?
* TCVĐ: Kẹp bóng
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét sau khi chơi.
HĐ3: Hồi tĩnh
- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng trong sân tập
3. Kết thúc 
- Cô nhận xét giờ học và động viên, khuyến khích trẻ.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 


+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ





+ Điều chỉnh:






***********************************
Thứ 3 ngày 31 tháng 3 năm 2026
Lĩnh vực phát triển : Phát triển nhận thức:
Đề tài : Dạy trẻ Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối 5E
	[bookmark: _Hlk211521781]Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức: 
 - Trẻ nhận biết được một số đặc điểm của các buổi trong ngày và gọi đúng tên các buổi trong ngày.
- Trẻ phân biệt được ánh nắng khác nhau vào mỗi thời điểm trong ngày.
- Trẻ hiểu được sự luân chuyển của thời gian từ buổi sáng đến buổi trưa đến buổi chiều và đến buổi tối
- Trẻ có quyền được bày tỏ ý kiến, được tham gia vào các nhóm chơi, được ra quyết định của mình.
2.  Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ có kĩ năng phân biệt các buổi theo đặc điểm theo hoạt động
- Ghi nhớ được trình tự các buổi trong ngày
3. Thái độ:
- Trẻ cảm nhận được thời gian, yêu quý thời gian

	II. Chuẩn bị:
- Tranh ảnh về các buổi sáng, trưa, chiều, tối
 - Tranh hoạt động của trẻ vào các buổi trong ngày
 - Đồ dùng phân loại đủ cho trẻ
 - Tranh hoạt động và đặc điểm để trẻ nối, tô màu 
III/ Tổ chức:
1.Ổn định tổ chức
- Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề.
2. Nội dung:
HĐ1: Ôn xác định các buổi trong ngày
- Cho trẻ quan sát lên màn hình xem bạn nhỏ trong đó làm gì nhé! 
+ Các bạn nhỏ đang làm gì? 
+ Khi ông mặt trời lên cao tỏa ánh sáng rực rỡ bạn nhỏ làm gì? 
+ Ông mặt trời khuất sau đám mây bạn nhỏ đi đâu? 
+ Trời có ông trăng, ông sao thì bạn nhỏ làm gì? 
- TC: Tìm về đúng buổi
+ Cách chơi: Cho trẻ chọn tranh về các buổi sáng, trưa, tối. Trẻ vừa đi vùa hát và khi có hiệu lệnh của cô “Tìm về đúng buổi” thì trẻ chạy thật nhanh chỗ có tranh giống tranh trẻ chọn.
+ Luật chơi: Trẻ chơi ssai sẽ bị loại khỏi vòng chơi.
HĐ2: Dạy trẻ phân biệt các buổi sáng – trưa – tối 
- Cho trẻ ngồi 3 tổ và lấy rổ đồ dùng
- Cô làm mẫu lần 1: Phân biệt theo đặc điểm. Cô nói “buổi sáng” cô chọn tranh có ông mặt trời nhô lên để ở phía bên trái của cô, cô nói “buổi trưa” cô chọn ông mặt trời tỏa nắng để trước mặt, cô nói “buổi tối” cô chọn tranh có ông trăng và ông sao để ở phía bên phải của cô.
- Cô cho trẻ thực hiện. 
- Cô làm mẫu lần 2: Phân biệt theo hoạt động. Cô nói “buổi sáng” cô chọn tranh các bạn tập thể dục để bên trái, cô nói “buổi trưa” cô chọn tranh các bạn đang ngủ để trước mặt, cô nói “buổi tối” cô chọn tranh bạn đang xem hoạt hình để bên phải.
- Cho trẻ thực hiện 
- Đặc điểm của các buổi sáng – trưa – chiều là như thế nào?
- Hoạt động của các buổi trong ngày làm gì?
HĐ3: Củng cố
- TC1: Chia lớp thành 3 tổ và mỗi tổ sẽ là buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Trẻ có nhiệm vụ lên tìm đúng tranh về buổi của tổ mình dán lên bẳng rồi về cuối hàng đứng bạn tiếp theo lên
- TC2: Cô sẽ phát cho mỗi trẻ 1 tranh bất kì về các buổi, trẻ đi thành vòng tròn khi thấy cô nói buổi nào thì trẻ cầm tranh đó chạy vào trong vòng tròn. 
3. Kết thúc:
- Cô động viên khuyến khích trẻ trong giờ học sau.



* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 




+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:



***********************************









Thứ 4 ngày 1 tháng 4 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển ngôn ngữ.
Đề tài: Kể truyện cho trẻ nghe: Sự tích ngày và đêm
	[bookmark: _Hlk212970625]Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1 Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện 
- Trẻ hiểu được nội dung câu chuyện
- Qua câu chuyện giúp trẻ có quyền tự do bày tỏ phát biểu ý kiến của mình
[bookmark: _Hlk212970580]- SEL: Trẻ thể hiện cảm xúc qua lời nói. Trẻ biết lắng nghe và chờ lượt nói của bạn 
2/ Kỹ năng:
- Rèn luyện phát triển ngôn ngữ cho trẻ, rèn khả năng diễn đạt câu trả lời
- Rèn kỹ năng trả lời đủ câu, đủ ý, mạch lạc, rõ ràng.
3/ Thái độ:
- Trẻ hứng thú nghe cô kể truyện.
-  Biết yêu quý trân trọng tình bạn.





	I. CHUẨN BỊ
- Đàn ghi âm bài hát “Con gà trống”.
- Tranh truyện 
- Hình ảnh minh họa trên máy tính.
II. Tổ chức:
1.Ổn định tổ chức
Cô và trẻ cùng lái ô tô đi chơi nào, vừa đi vừa hát bài: “Con gà trống” 
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Gà trống gáy khi nào? 
- Cô dẫn dắt vào bài mới: Sự tích ngày và đêm
2. Nội dung:
HĐ1:  Kể truyện bé nghe
- Kể truyện lần 1 kết hợp ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ.
+ Cô tóm tắt lại truyện:
- Cô kể truyện lần 2: kèm với tranh minh họa
HĐ 2: Tìm hiểu nội dung truyện
- Con nào cho cô biết cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Mặt Trăng thích cái gì của Gà Trống? 
-Khi Gà trống không đổi thái độ của Mặt Trăng như thế nào? 
- Khi bị rơi mũ Gà Trống đã đi đâu để tìm? 
- Trời lúc đó tối đen ai đã giúp Gà Trống tìm mũ? 
- Gà Trống có bay được về trời không? Vì sao?
 -  Khi nào được gọi Gà ngày? 
- Khi nào được gọi là đêm?
 - Qua câu chuyện này các em học tập ai?
=> Giáo dục trẻ: Khi chơi với bạn các em phải đoàn kết và biết giúp đỡ bạn, không được tranh giành đồ chơi với bạn nhé!.
HĐ3: Củng cố
- Cô cho trẻ xem truyện trên màm hình ti vi.
3. Kết thúc:
- Cô động viên giáo dục trẻ trong giờ học lần sau.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ





+ Điều chỉnh:





***********************************














Thứ 5 ngày 2 tháng 4 năm 2026
Lĩnh vực phát triển : Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội
Đề tài: Bé tiết kiệm điện
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến  thức:
- Trẻ biết được vai trò của điện đối với gia đình và cuộc sống của con người
      -Trẻ biết cách tiết kiệm điện trong gia đình
- Trẻ có quyền được bày tỏ cảm xúc tôn trọng ý kiến, quyền tham gia học tập.
- SEL: Biết thể hiện cảm xúc trong một số tình huống cụ thể.
    2. Kỹ năng:
     - Rèn kĩ năng tiết kiệm điện.
     - Phát triển ngôn ngữ, nói đủ cây, đủ ý, mạch lạc rõ ràng.
     - Rèn kỹ năng khéo léo nhanh nhẹn thông qua các trò chơi
     3. Thái độ
     - Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động
     - Ghi nhớ nhắc nhở bố mẹ người thân sử dụng điện tiết kiệm.

	I/ CHUẨN BỊ
- Hình ảnh: nồi cơm điện, bóng thắp sáng trong gia đình,  quạt mát, bàn là, máy xay xinh tố, tivi để xem phim...
- Hình ảnh: sử dụng điện hợp lí, sử dụng điện lãng phí, sử dụng điện không an toàn.
      - Giấy cho trẻ gấp quạt
      - Cổng chui
II. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức
- Cô cùng trẻ hát bài hát : Đồ dùng bé yêu
      + Chúng ta vừa hát bài hát gì?
      + Bài hát có nói đến những đồ dùng gì nào?
      - Cô khái quát giới thiệu bài
2. Nội dung:
Hoạt động 1: Bé biết gì về vai trò của điện đối với con người chúng ta.
      - Điện có vai trò rất quan trọng đối với con người chúng ta, điện giúp cho con người: nấu ăn, thắp sáng, quạt mát.... trong sản xuất...
     - Nhờ có điện mà giúp cho con người chúng ta có cuộc sống hiện đại hơn, tiện lợi hơn.
     - Bé hãy kể một số đồ dùng trong gia đình mà sử dụng điện mới hoạt động được nào?
     - Cô chiếu lần lượt các hình ảnh: ti vi, máy tính, tủ lạnh, ấm đun nước, bàn là, điện thoại, quạt điện...
     - Chơi trò chơi: 
      Hoạt động 2: Biện pháp tiết kiệm điện
- Cô cho trẻ xem video đến thăm nhà bạn Nam , Bạn Nam nói với cô rằng: mẹ bạn dặn ở nhà thì mở hết của sổ ra để ánh sáng mặt trời chiếu vào giúp cho căn phòng sáng hơn mà không cần bật điên.
     - Các bạn thấy không chỉ một việc đơn giản như vậy đã tiết kiệm điện và tiết kiệm tiền cho bố mẹ chúng ta rồi đấy.
     - Xem phim có bạn mở tủ lạnh mà quên đóng vào và hỏi trẻ:
     - Các nhìn thấy 2 bạn trong phim đã làm gì? Như vậy đã tiết kiệm chưa?
 - Khi mở tủ lạnh chúng ta không nên mở lâu và nên hạn chế mở nhiều lần nếu như vậy thì tốn rất là nhiều điện.
     - Tắt ti vi khi không xem: cho trẻ xem hình ảnh.
     => Giáo dục trẻ nhớ nhắc bố mẹ tắt ti vi khi không xem, tắt điện khi đi ngủ, tắt quạt khi trong phòng không có người, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng
     - Trò chơi: tắt quạt tắt bóng khi ra khỏi phòng...
      Hoạt động 3: Trò chơi:
* Trò chơi 1: Đội nào nhanh nhất
- Cho trẻ chọn tranh bé cho là đúng. Cho trẻ ngồi thành vòng tròn và lắc xác xô trả lời.
* Trò chơi 2: Gấp quạt giấy.
 - Luật chơi: chia lớp thành 3 nhóm và thi xem đội nào mua được nhiều những cái quạt giấy để tặng cho người thân của mình. Nếu đội nào được nhiều cái quạt đội đó sẽ chiến thắng
3. Kết thúc:
- Cô động viên trẻ trong giờ học sau.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 

+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




+ Điều chỉnh:






***********************************
Thứ 6 ngày 3 tháng 4 năm 2026
Lĩnh vực phát triển : Phát triển thẩm mĩ
Đề tài: - Dạy kỹ năng ca hát bài “Cho tôi đi làm mưa với”.
- TCÂN: Thi xem ai nhanh.
- HN: Mưa bóng mây
	[bookmark: _Hlk216342313]Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1/ Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả của bài hát
- Trẻ biết hát đúng lời theo nhịp ,theo giai điệu bài hát.
- Trẻ hiểu cách chơi, luật chơi và biết chơi cùng cô và bạn.
- Trẻ có quyền tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật
- SEL:  Trẻ biết thể hiện cảm xúc qua ca  bài hát mà trẻ thể hiện.
2/ Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng hát đúng lời theo giai điệu bài hát.
- Biết thể hiện cảm xúc khi nghe hát.
3/ Thái độ:
- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động.

	II/ CHUẨN BỊ
* Đồ dùng của cô:
  - Đàn ghi giai điệu các bài hát “ Cho tôi đi làm mưa với, Mưa bóng mây”.
- Dụng cụ âm nhạc
* Đồ dùng của trẻ:
- Ghế ngồi cho trẻ
- Tâm thế trẻ thoải mái.
II. Tổ chức.
1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ xem video trời mưa
+ Cho trẻ kể mưa?
- Cô dẫn dắt vào bài
2. Nội dụng
HĐ1: Dạy trẻ kỹ năng ca hát bài “Cho tôi đi làm mưa với”
- Cô giới thiệu tên bài hát bài “Cho tôi đi làm mưa với” của nhạc sĩ “Hoàng Hà”
- Cô hát mẫu bài hát 2 lần.
+ Lần 1 : Cô hát không nhạc
- Cô đọc lời ca bài hát
+ Lần 2 : Cô hát với nhạc 
- Dạy trẻ hát :
+ Cho cả lớp 2 lần
+ Cho từng tổ hát, cho nhóm, cá nhân trẻ lên hát ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
+ ĐT: - Các con vừa hát bài gì?
- Bài hát do ai sáng tác?
* Cô giới thiệu vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm bài “Cho tôi đi làm mưa với”
- Cô vận động lần 1
- Cô cùng cả lớp vận động.
-> Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ con vật quý hiếm
HĐ2: TCAN: Thi xem ai nhanh.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô nhận xét sau khi chơi
HĐ3 : Hát nghe  bài “Mưa bóng mây” – Tác giả Tô Đông Hải
- Cô giới thiệu và hát cho trẻ nghe bài hát “Mưa bóng mây” – Tác giả Tô Đông Hải
- Lần 1: Cô hát không nhạc
- Giảng nội dung bài hát: 
- Lần 2: Cô hát với nhạc và biểu diễn cùng trẻ
+ ĐT:- Cô vừa hát cho các con nghe bài gì?
- Bài hát do ai sáng tác?
3. Kết thúc:
- Cô nhận xét giờ học và động viên khuyến khích trẻ. 


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


+ Điều chỉnh:

Thứ 7 ngày 4 tháng 4 năm 2026
Lĩnh vực phát triển : Phát triển ngôn ngữ
Tên bài dạy: Ôn kể truyện cho trẻ nghe:  “ Sự tích ngày và đêm” 
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1 Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện 
- Trẻ hiểu được nội dung câu chuyện
- Qua câu chuyện giúp trẻ có quyền tự do bày tỏ phát biểu ý kiến của mình
- SEL: Trẻ thể hiện cảm xúc qua lời nói. Trẻ biết lắng nghe và chờ lượt nói của bạn 
2/ Kỹ năng:
- Rèn luyện phát triển ngôn ngữ cho trẻ, rèn khả năng diễn đạt câu trả lời
- Rèn kỹ năng trả lời đủ câu, đủ ý, mạch lạc, rõ ràng.
3/ Thái độ:
- Trẻ hứng thú nghe cô kể truyện.
-  Biết yêu quý trân trọng tình bạn.





	I. CHUẨN BỊ
- Đàn ghi âm bài hát “Con gà trống”.
- Tranh truyện 
- Hình ảnh minh họa trên máy tính.
III. Tổ chức:
1.Ổn định tổ chức
Cô và trẻ cùng lái ô tô đi chơi nào, vừa đi vừa hát bài: “Con gà trống” 
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Gà trống gáy khi nào? 
- Cô dẫn dắt vào bài mới: Sự tích ngày và đêm
2. Nội dung:
HĐ1:  Kể truyện bé nghe
- Kể truyện lần 1 kết hợp ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ.
+ Cô tóm tắt lại truyện:
- Cô kể truyện lần 2: kèm với tranh minh họa
HĐ 2: Tìm hiểu nội dung truyện
- Con nào cho cô biết cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Mặt Trăng thích cái gì của Gà Trống? 
-Khi Gà trống không đổi thái độ của Mặt Trăng như thế nào? 
- Khi bị rơi mũ Gà Trống đã đi đâu để tìm? 
- Trời lúc đó tối đen ai đã giúp Gà Trống tìm mũ? 
- Gà Trống có bay được về trời không? Vì sao?
 -  Khi nào được gọi Gà ngày? 
- Khi nào được gọi là đêm?
 - Qua câu chuyện này các em học tập ai?
=> Giáo dục trẻ: Khi chơi với bạn các em phải đoàn kết và biết giúp đỡ bạn, không được tranh giành đồ chơi với bạn nhé!.
HĐ3: Củng cố
- Cô sẽ là người dẫn truyện và các con sẽ đóng vai vào các nhân vật trong truyện. khi đến nhân vật nào thì các con hãy nhắc lại lời thoại của nhân vật đó
Cô cho trẻ thực hiện theo cô hướng dẫn
3. Kết thúc:
- Cô động viên giáo dục trẻ trong giờ học lần sau.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:
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